
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-5-7 từ 18/12/2025 - 12/02/2026
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A030997 Nguyễn Mai Diễm Quỳnh 27/04/2003 0913550723 nguyenmaidiemquynh27142003@gmail.com
2 211A031190 Nguyễn Bích Hằng 04/09/2003 0907164426 hangnguyenbich243@gmail.com
3 211A150271 Lê Thị Tuyết Ngân 02/09/2003 0363007284 nganle292003@gmail.com
4 211A210102 Võ Du Hên 30/06/2002 0788602422 voduhen@gmail.com
5 211A320052 Đoàn Đức Lương 24/09/2003 0782765868 doanducluong2409@gmail.com
6 211A330039 Vũ Ngô Thanh Trúc 17/06/2003 0374216530 trucvu1706@gmail.com
7 221A010487 Phan Lý Bảo Thịnh 28/04/2003 0907131606 phanlybaothinh2003@gmail.com
8 221A010831 Nguyễn Thành Đạt 19/08/2004 0912856407 dt1982004@gmail.com
9 221A030361 Lê Gia Nghi 16/04/2004 0783550631 gianghi738@gmail.com

10 221A030363 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/08/2004 0773759109 hongtham240804@gmail.com
11 221A030861 Vũ Ngọc Bảo Trân 03/07/2004 0785854775 vungocbaotran66@gmail.com
12 221A030879 Ngô Thị Như Quỳnh 02/01/2004 0813225563 ntnq.derr@gmail.com
13 221A031083 Hồ Thị Cẩm Thoa 04/03/2004 0397847828 camthoa0403@gmail.com
14 221A031119 Nguyễn Thị Kim Cúc 17/10/2004 0767990445 cucnguyen.17102004@gmail.com
15 221A031179 Đặng Thị Kim Ngọc 01/01/2004 0785604648 kimngoc4601@gmail.com
16 221A040092 Hồ Hữu Lộc 15/10/2004 0782498347 hohuuloclop78@gmail.com
17 221A040126 Nguyễn Thế Vinh 14/11/2004 0764083520 vinhn1622004@gmail.com
18 221A040195 Nguyễn Hữu Lộc 20/05/2004 0352892387 nguyenloc20052004@gmail.com
19 221A040342 Nguyễn Hoàn Chiêu Anh 28/04/2004 0386046311 apttralaanh@gmail.com
20 221A040517 Hồ Thị Thanh Hồng 23/10/2004 0797927713 thanhhong2004.99@gmail.com
21 221A040562 Trần Thị Thùy Dung 26/10/2004 0343300461 thuydung26102004@gmail.com
22 221A040687 Phan Thị Thanh Hoài 05/12/2003 0833590790 hoaitrinh512@gmail.com
23 221A050262 Trần Thị Thảo Nguyên 10/01/2004 0944192346 tranthithaonguyen100104@gmail.com
24 221A050295 Lê Thị Hoàng Yên 11/09/2004 0393394573 Lthyen2707@gmail.com
25 221A080024 Phạm Minh Hoài 13/09/2004 0931247469 hoai13092004@gmail.com
26 221A210008 Nguyễn Mai Tuấn Khải 24/04/2004 0702864969 Nguyenkhaitctv123@gmail.com
27 221A210706 Phan Thị Ngọc Linh 12/06/2004 0386551206 phanthingoclinh1262004@gmail.com
28 221A230353 Phạm Hoài Linh 25/09/2004 0333845165 phamhoailinh.doc@gmail.com
29 221A270042 Trần Thị Nhung 07/01/2004 0971652504 ttnhung0701@gmail.com
30 221A270108 Phan Trần Kiều Loan 10/09/2004 0706522717 phantrankieuloana10s@gmail.com
31 221A320345 Tăng thị kim hân 22/03/2004 0356116096 hantang2422@gmail.com
32 221A370821 Đinh Gia Huy 14/03/2004 0386428403 dinhgiahuy.1403@gmail.com
33 221A370971 Lê Tố Uyên 29/11/2004 0344890699 Ltu29112004@gmail.com
34 231A310255 Lưu Thế Vương 15/01/2005 0357978520 luuthevuong213@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 12/2025 3-5-7

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


